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KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 21 tháng 08 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

00:00 Trường Sơn 26 1.0/3.2 79 4555 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

00:00 Đại Dương 88 5.0/5.2 78 3117 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 
Nil 

Cập mạn Mạnh Hùng 88 

02:00 Việt Nhật 06 3.0 79 4201 Nil Tổng hợp Cầu 7 P0 Nil 

03:00 QN 6378 0.5/2.5 78 3478 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 5 
Nil/sang cầu 3 cập mạn tàu 

THÀNH PHÁT 89 

03:00 HOA MAI 88 3.0/4.0 113 12704 Nil Tổng hợp P0 Khu neo PTSC 

03:00 CNC NEPTUNE 6.5 172 22081 
VAS 3006; SH 

02 
Tổng hợp 3QT P0 Nguyễn Hữu Thái/NSA 

04:00 PTS Hải Phòng 02 3.0/5.0 99 4998 Ptsc 05;06 LHDNS 4ALHD PS Đinh Trọng Mạnh/Vipco 

05:00 WAN HANG 2 7.0/8.3 167 23308 Vas:3006;HC 06 Tổng hợp Khu neo 3QT Nguyễn Hữu Thái/KPB 

05:30 Petrolimex 15 4.4/5.7 159 17960 PTSC 05; 06 LHDNS 4BLHD PS Nguyễn Mạnh Thành/Vipco 

06:00 Vinashine 555 5.0/6.0 79 4350 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

06:00 Mai Linh 36 1.0/3.0 77 3661 Nil Tổng hợp P0 Cầu 6 Nil  

06:00 Việt Trung 135 6.0/6.2 95 6739 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

06:00 Minh Tân 18 3.0/5.0 79 3812 Nil Tổng hợp Khu neo  Cầu 3 
Nil 

Khi QI HONG Rời 

06:00 DONG HUA 9 6.0 135 7175 Ptsc:05;06 Tổng hợp Khu neo 1ALHD Lê Tuấn Dũng/KPB 
07:00 QI HONG 4.5/5.6 189   56,132 ĐD: 08;TD 01 Tổng hợp Cầu 3 Cầu 5 Nguyễn Mạnh Thành/SMT 

07:00 Quang Hải 26 1.6/3.2 79 3061 Nil Tổng hợp Cầu 9 P0 Nil 

07:00 Thuận Trung 08 3.0/4.0 79 3378 Nil Tổng hợp Khu neo 2QT Nil 

07:00 Hải Linh 02 2.5/4.5 118 11394 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 4BLHD Vũ Thanh Tùng/DKC 

07:00 Hải Long 27 3.0/4.0 89 3553 LS:135 Tổng hợp Cầu 7 P0 Nguyễn Văn Thái/Nil  

07:00 Tuấn Minh 36 4.0 79 4065 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 
07:30 Việt Thuận 095-02 2.0/4.0 119 9323 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Sunrise 

08:00 Nam Phát 08 3.0/5.0 96 3546 Vas:3006 Tổng hợp 2QT P0 Nguyên Hữu Thái/Nil  



08:00 Phương Nam 189 2.8/3.0 79 4526 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 3 
Nguyễn Văn Thái/ khi QI 

HONG chuyển sang cầu 5 

08:00 Khánh Linh 666 0.8/2.3 79 4845 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

08:00 Dynamic Ocean 16 3.0/4.0 113.5 7982 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 2ALHD Đinh Trọng Mạnh/Vitaco 

08:00 Vinashine 555 5.0/6.0 79 4350 Nil Tổng hợp Khu neo Bến than Nil 

09:00 Anh Phat Petro 06 3.1/4.2 91 4990 PTSC 05;06 LHDNS 2BLHD PS Lê Tuấn Dũng/NSA 

09:00 Nam Phát 18 0.8/2.6 64 1277 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 7/8 Nil 

09:00 Nhà Bè 06 3.0/4.0 107 6788 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vitaco 

10:00 Minh Hiếu 79 5.8/5.8 94 4998 NS 02 CDXMNS Jetty 2 Khu neo Vũ Thanh Tùng/Nil 

10:00 Khánh Minh 01 3.9 73 2248 Nil Tổng hợp P0 Cầu 9 Nil 

10:30 Blue Ocean 02 3.0/4.0 96 4936 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Đinh Trọng Mạnh/Vitaco 

11:00 Thịnh An 888 4.2/4.2 79 3132 Nil Tổng hợp Cầu 1 P0 Nil 

11:00 Trường Hưng 556 4.0 116 11317 
VAS 3006;  

HC 06 
Tổng hợp 2AQT P0 Nguyễn Mạnh Thành/Vipco 

11:00 Thuận Phong 18 5.0/6.0 79 5000 Nil CDXMNS Khu neo Jetty 2 Vũ Thanh Tùng/Nil 

11:00 ADIRA 55 2.8/3.6 97 5714 NH:68 Tổng hợp P0 Cầu 6 Nguyễn Văn Thái/Nil 
11:00 Bạch Long 02 4.0/4.6 79 3084 Nil Tổng hợp  Cầu 8/9 Khu neo Nil 

12:00 Việt Trung 135 6.0/6.2 95 6739 Vas:3006 Tổng hợp Khu neo 4QT Nguyễn Hữu Thái/Nil 

12:00 HOA MAI 88 3.0/4.0 113 12704 NB 01 Tổng hợp P0 Cầu 1 Lê Tuấn Dũng/PTSC 
12:00 Đại Phúc 68 5.2/5.2 78 3234.2 Nil Tổng hợp 4QT 2/2AQT Nil 

12:00 Mạnh Hùng 36 1.0/3.0 73 3103 Nil Tổng hợp Cầu 1 Khu neo Nil 

13:00 Trường An 125 5.9/6.2 86.4 5196 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

14:00  Mạnh Hùng 88 0.8/2.6 79 4538 Nil Tổng hợp Cầu 1 P0 Nil 

14:00 NVP 19 10/.1.5 75 2763 Nil Tổng hợp Khu neo 2AQT Nil 

14:30 Nhà Bè 08 3.0/4.0 104 6679 Ptsc 05; 06 LHDNS Khu neo CT 2ALHD  Nguyễn Văn Thái/Vitaco 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 20.8.2025 

16:30 Anh Phat Petro 06 3.1/4.2 91 4990 PTSC 05;06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Nguyễn Văn Thái/NSA 
18:00 Thịnh An 06 1.0/3.0 85 5539 NB 01 Tổng hợp Cầu 1 P0 Lê Tuấn Dũng/Nil 

18:00 Phương Bách 12 0.8/3.2 79 3533 Nil Tổng hợp Cầu 6 P0 Nil 

18:00 Fu Yang 6.5 109 7925 VAS 3006 Tổng hợp 4QT P0 Đinh Trọng Mạnh/TTP 

19:00 Phúc Hải 18 5.4/5.6 94 4998 LS 135 Tổng hợp Khu neo Cầu 4 
Nil 

Khi Inlaco Bright rời 

19:00 Thịnh An 888 4.2/4.2 79 3132 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Nil 

19:00 Đại Phúc 68 5.2/5.2 78 3234.2 Nil Tổng hợp Khu neo 4QT Nil 

19:00 Phúc Thành 88 2.8/3.0 79 4366 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

20:00 Inlaco Bright 4.0/5.0 154 23527 ĐD 06: 08 Tổng hợp Cầu 4 P0 Nguyễn Mạnh Thành/NK 

20:00 Thuận Trung 03 0.6/2.3 79 3428 Nil Tổng hợp Cầu 7 P0 Nil 



20:00 Tân Bình 257 4.0/5.0 169 28554 ĐD 06;08 Tổng hợp Cầu 5 P0 Nguyễn Hữu Thái/Lavico  

21:00 Hoàng Hải ACE 1.0/3.0 88 5021 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

21:00 Fortune 3.8/5.1 130 13913 Nil CDXMNS P0 Khu neo CT NSCC 

21:00 QN 6378 0.5/2.5 78 3478 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 5 Nil/khi TAN BINH 257 rời  

22:00 Sincerenice 2 4.3/5.8 99 6415 ĐD 06 Tổng hợp Khu neo Cầu 4 
Nguyễn Mạnh Thành/KPB 

Khi Inlaco Bright rời 

22:00 Hạ Long 09 3.0/4.0 104 4813 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vitaco 

22:00 Minh Tân 18 3.0/5.0 79 3812 Nil Tổng hợp Bến than P0 Nil 

22:30 Zeal 3.2/5.7 119 6843 PTSC 05;06 LHDNS 2ALHD PS Vũ Thanh Tùng/NSCC 

23:00 Dynamic Ocean 16 3.0/4.0 113.5 7982 NIL LHD P0 Khu neo CT Vitaco 

23:00 Khánh Minh 19 3.4 75 2696 Nil Tổng hợp Khu neo Bến than Nil 
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